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DANH SÁCH 
Đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng 
năm 2018 của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ
(Đảng ủy Bộ Tư pháp tặng Giấy khen)

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ, chi bộ

	1
	Lê Thành Long
	Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

	2
	Nguyễn Quang Thái
	Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Tư pháp

	3
	Phan Thị Hồng Hà
	Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ

	4
	Nguyễn Đỗ Kiên
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Tư pháp

	5
	Nguyễn Ngọc Vũ
	Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư pháp

	6
	Đặng Hoàng Oanh
	Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp

	7
	Nguyễn Hữu Huyên
	Bí thư Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế

	8
	Trần Thị Hồng Liên
	Phó Bí thư Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế


	9
	Nguyễn Kim Tinh
	Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp

	10
	Khương Thị Thanh Huyền
	Bí thư Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể

	11
	Trần Thị Ngọc Trâm
	Phó Bí thư Chi bộ Cục Con nuôi

	12
	Phạm Thị Kim Anh
	Đảng viên Chi bộ Cục Con nuôi

	13
	Nguyễn Thanh Hà
	Đảng viên Chi bộ Cục Con nuôi

	14
	Đặng Vũ Huân
	Bí thư Chi bộ Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

	15
	Đỗ Trọng Đức
	Đảng viên Chi bộ Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

	16
	Nguyễn Công Khanh
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Bí thư Chi bộ Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

	17
	Lương Thị Lanh
	Đảng viên Chi bộ Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

	18
	Trần Thị Lệ Hoa
	Phó Bí thư Chi bộ Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

	19
	Vũ Thị Thảo
	Chi ủy viên Chi bộ Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

	20
	Nguyễn Hồng Tuyến
	Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Bí thư Chi bộ Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

	21
	Nguyễn Phương Hoa
	Đảng viên Chi bộ Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

	22
	Nguyễn Hoàng Hà
	Đảng viên Chi bộ Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

	23
	Trần Hồng Hạnh
	Đảng viên Chi bộ Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

	24
	Phan Chí Hiếu
	Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp

	25
	Uông Ngọc Thuẩn
	Đảng viên Chi bộ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

	26
	Hồ Thị Nga
	Đảng viên Chi bộ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

	27
	Phạm Văn Lâm
	Chi ủy viên Chi bộ Cục Kế hoạch - Tài chính

	28
	Trần Thị Diệu Thúy
	Chi ủy viên Chi bộ Cục Kế hoạch - Tài chính

	29
	Lê Thị Khánh Chi
	Đảng viên Chi bộ Cục Kế hoạch - Tài chính

	30
	Lê Tiến Cường
	Đảng viên Chi bộ Cục Kế hoạch - Tài chính

	31
	Đào Hải Yến
	Đảng viên Chi bộ Cục Kế hoạch - Tài chính

	32
	Phạm Thị Phương Mai
	Đảng viên Chi bộ Cục Kế hoạch - Tài chính

	33
	Nguyễn Khánh Ngọc
	Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp

	34
	Bạch Quốc An
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Bí thư Chi bộ Vụ Pháp luật quốc tế

	35
	Phạm Hồ Hương
	Đảng viên Chi bộ Vụ Pháp luật quốc tế

	36
	Nguyễn Thị Thu Phương
	Đảng viên Chi bộ Vụ Pháp luật quốc tế

	37
	Đỗ Hoàng Yến
	Bí thư Chi bộ Cục Bổ trợ tư pháp

	38
	Trần Thị Nga
	Phó Bí thư Chi bộ Cục Bổ trợ tư pháp

	39
	Nguyễn Văn Vẻ
	Đảng viên Chi bộ Cục Bổ trợ tư pháp

	40
	Nguyễn Thị Tố Nga
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Bí thư Chi bộ Vụ Thi đua - Khen thưởng

	41
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Đảng viên Chi bộ Vụ Thi đua - Khen thưởng

	42
	Nguyễn Thăng Long
	Đảng viên Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

	43
	Nguyễn Thị Hạnh
	Bí thư Chi bộ Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

	44
	Bùi Thị Nam
	Chi ủy viên Chi bộ Vụ Pháp luật hình sự - hành chính 

	45
	Lê Thúy Nghĩa
	Đảng viên Chi bộ Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

	46
	Chu Thị Thái Hà
	Đảng viên Chi bộ Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

	47
	Cao Đăng Vinh
	Phó Bí thư Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

	48
	Nguyễn Thanh Tú
	Đảng viên Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

	49
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	Đảng viên Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

	50
	Trần Minh Sơn
	Đảng viên Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

	51
	Vũ Lê Giang
	Đảng viên Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế


